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Câu 1 (2,0 điểm):
Đọc đoạn trích sau :

Mẹ nó đâm nổi giận quơ đũa bếp dọa đánh, nó phải gọi nhưng lại nói trổng:

- Vô ăn cơm !

Anh Sáu vẫn ngồi im, giả vờ không nghe, chờ nó gọi “Ba vô ăn cơm”. Con bé cứ đứng trong bếp nói vọng ra:

- Cơm chín rồi!
                                         (Trích Chiếc lược ngà – Nguyễn Quang Sáng) 

a. Xác định lời dẫn có trong đoạn trích trên và cho biết đó là lời dẫn trực tiếp hay gián tiếp? Vì sao em xác định được như vậy?

b. Xét về phương châm hội thoại người nói trong đoạn trích trên vi phạm phương châm hội thoại nào? Vì sao?

Câu 2 (3,0 điểm):

Cho câu thơ: 



Mặt trời xuống biển như hòn lửa.





(  Ngữ văn 9,  tập một)

a. Chép chính xác theo trí nhớ ba dòng thơ tiếp theo để hoàn thiện khổ thơ gồm bốn dòng.

b. Cho biết đoạn thơ vừa chép nằm trong bài thơ nào? Của tác giả nào? Nêu hoàn cảnh ra đời tác phẩm.
c. Cảm nhận của em về khổ thơ vừa chép.

Câu 3 (5,0 điểm):

Đóng vai nhân vật ông Hai (Làng – Kim Lân) kể lại diễn biến tâm trạng của mình từ khi nghe tin làng Chợ Dầu theo giặc đến khi nghe tin cải chính.
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A. YÊU CẦU CHUNG

- Giám khảo phải nắm được nội dung trình bày trong bài làm của học sinh để đánh giá được một cách khái quát, tránh đếm ý cho điểm. Vận dụng linh hoạt đáp án, nên sử dụng nhiều mức điểm một cách hợp lí; khuyến khích những bài viết có cảm xúc và sáng tạo.

- Học sinh có thể làm bài theo nhiều cách riêng nhưng đáp ứng được các yêu cầu cơ bản của đề, diễn đạt tốt vẫn cho đủ điểm.

- Điểm bài kiểm tra có thể lẻ đến 0,25 điểm.
B. YÊU CẦU CỤ THỂ
	Câu
	Phần/tiêu chí
	Nội dung
	Điểm

	1

(2,0 điểm)
	a
	 - Lời dẫn : 

        - Vô ăn cơm !

        - Cơm chín rồi!
- Đó là lời dẫn trực tiếp vì:
       + Hai câu trên nhắc nguyên văn lời nói của nhân vật con bé (bé Thu).

       + Trước lời nói có dấu gạch đầu dòng.
	0,25
0,25
0,25
0,25

	
	b
	-Xét về phương châm hội thoại người nói trong đoạn trích trên vi phạm phương châm hội thoại: Lịch sự

- Vì: người nói đã nói trổng (trống không) 
	0,5

0,5

	2

(3,0 điểm)
	a
	Chép chính xác theo trí nhớ 3 dòng thơ tiếp theo để hoàn thiện khổ thơ gồm 4 dòng:

                   Mặt trời xuống biển như hòn lửa.

                   Sóng đã cài then, đêm sập cửa.

                   Đoàn thuyền đánh cá lại ra khơi,

                   Câu hát căng buồm cùng gió khơi.
Chép sai 1-2 lỗi trừ 0,25 điểm; sai từ 3 lỗi trở lên không tính điểm.
	0,5



	
	b
	- Đoạn thơ vừa chép nằm trong bài thơ “Đoàn thuyền đánh cá” của tác giả Huy Cận.

- Hoàn cảnh sáng tác: Sáng tác năm 1958, khi tác giả có chuyến đi thực tế ở vùng biển Quảng Ninh.
	0,25

0,25

	
	c
	* Hình thức: Viết một đoạn văn ngắn, diễn đạt trôi chảy, mạch lạc, liên kết, không mắc lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu. Lời văn sáng tỏ, dễ hiểu.

* Nội dung: Trình bày cảm nhận về những đặc sắc nội dung, nghệ thuật của khổ thơ:

- Nội dung: Bức tranh thiên nhiên cảnh biển lúc hoàng hôn và cảnh đoàn thuyền ra khơi đánh bắt cá.

- Nghệ thuật: 

+ So sánh: mặt trời - hòn lửa -> gợi sự ấm áp, kì vĩ, tráng lệ...

+ Phép nhân hóa, liên tưởng: sóng cài then, đêm sập cửa. 

-> Bức tranh cảnh biển lúc hoàng hôn đẹp kì vĩ, tráng lệ, thể hiện sự gần gũi, hòa hợp giữa con người với thiên nhiên.

+ Hình ảnh ẩn dụ “câu hát căng buồm” -> niềm vui phơi phới của những người dân chài khi bắt đầu một chuyến ra khơi mới, niềm vui của những người lao động được làm chủ thiên nhiên và công việc lao động…
	0,5

1,5



	3

(5,0 điểm)
	Hình thức
	- Viết đúng kiểu văn bản tự sự , biết cách vận dụng miêu tả nội tâm, nghị luận ; bố cục đủ ba  phần; ít mắc lỗi diễn đạt và trình bày
	0,5

	
	Sáng tạo
	HS sáng tạo trong lời kể, chuyển đúng ngôi kể thứ nhất.
	0,5

	
	Nội dung
	* Mở bài:

-Nhân vật tự giới thiệu về tên, hoàn cảnh tản cư 

- Giới thiệu sự việc chính: Nghe tin làng mình theo giặc.
	0,5

	
	
	* Thân bài: Diễn biến câu chuyện kể được các sự việc chính sau:

- Tuy tản cư nhưng “ tôi” luôn hướng về làng Chợ Dầu, rất mực yêu làng mình.

- “tôi” thường đến phòng thông tin để nghe ngóng tin tức về làng.

- Khi nghe tin làng theo giặc (kết hợp nghị luận, biểu cảm, miêu tả nội tâm):
+ “tôi” rơi vào trạng thái bẽ bàng, đau đớn: Cổ nghẹn ắng, da mặt tê rân rân, lặng đi, tưởng như đến không thở được...

+“tôi” xấu hổ, tủi thân vì vốn rất tự hào vì làng.

+ Khi về nhà, “tôi” rất đau lòng, kiểm điểm lại từng người, xem xét lại các tin dữ.

 + Ba bốn ngày không dám ra khỏi nhà.

+Tâm sự với đứa con út......

+ Sự xấu hổ, đau đớn luôn đeo đẳng: Chột dạ, nơm nớp, lùi ra góc nhà, nín thít.....

+ Đấu tranh nội tâm giữa tình yêu làng quê và tình yêu đất nước.

- Khi nghe tin cải chính làng không theo giặc: Sung sướng, hồ hởi, đi khoe khắp nơi...
	0,25

0,25

2,25

0,25



	
	
	* Kết bài:  Khẳng định tình cảm của “ tôi”: Tình yêu làng gắn liền với tình yêu quê hương, đất nước.
	0,5


------------- Hết-------------

